
Khánh Hòa, ngày 24 tháng 7 năm 2026

LỚP SỈ SỐ TUẦN THỨ NGÀY BUỔI

GHÉP 

LỚP

 (Nếu có)

MÔN HỌC LT/TH
TỔNG 

SỐ

TIẾN 

ĐỘ

SỐ 

TIẾT
NHÓM GIẢNG VIÊN PHÒNG HỌC KHOA GHI CHÚ

25VB.YHCT.7AB 21 34 7 8/8/2026 Sáng GL
Lý luận cơ bản 

YHCT
LT 45 5 5

ThS Nhã 

(GV mời)
P. B.2.2 Khoa Y

25VB.YHCT.7AB 21 34 7 8/8/2026 Chiều GL
Lý luận cơ bản 

YHCT
LT 45 10 5

ThS Nhã 

(GV mời)
P. B.2.2 Khoa Y

25VB.YHCT.7AB 21 34 CN 9/8/2026 Sáng GL
Lý luận cơ bản 

YHCT
LT 45 15 5

ThS Nhã 

(GV mời)
P. B.2.2 Khoa Y

25VB.YHCT.7AB 21 34 CN 9/8/2026 Chiều GL
Lý luận cơ bản 

YHCT
LT 45 20 5

ThS Nhã 

(GV mời)
P. B.2.2 Khoa Y

25VB.YHCT.7AB 21 35 7 15/8/2026 Sáng GL
Lý luận cơ bản 

YHCT
LT 45 25 5

ThS Nhã 

(GV mời)
P. B.2.2 Khoa Y

25VB.YHCT.7AB 21 35 7 15/8/2026 Chiều GL
Lý luận cơ bản 

YHCT
LT 45 30 5

ThS Nhã 

(GV mời)
P. B.2.2 Khoa Y

25VB.YHCT.7AB 21 35 CN 16/8/2026 Sáng GL
Lý luận cơ bản 

YHCT
LT 45 35 5

ThS Nhã 

(GV mời)
P. B.2.2 Khoa Y

25VB.YHCT.7AB 21 35 CN 16/8/2026 Chiều GL
Lý luận cơ bản 

YHCT
LT 45 40 5

ThS Nhã 

(GV mời)
P. B.2.2 Khoa Y

25VB.YHCT.7AB 21 36 7 22/8/2026 Sáng GL
Lý luận cơ bản 

YHCT
LT 45 45 5

ThS Nhã 

(GV mời)
P. B.2.2 Khoa Y

25VB.YHCT.7AB 21 36 7 22/8/2026 Chiều GL Châm cứu LT 45 5 5
ThS Nhã 

(GV mời)
P. B.2.2 Khoa Y

25VB.YHCT.7AB 21 36 CN 23/8/2026 Sáng GL Châm cứu LT 45 10 5
ThS Nhã 

(GV mời)
P. B.2.2 Khoa Y

25VB.YHCT.7AB 21 36 CN 23/8/2026 Chiều GL Châm cứu LT 45 15 5
ThS Nhã 

(GV mời)
P. B.2.2 Khoa Y

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc

UBND TỈNH KHÁNH HOÀ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KHÁNH HOÀ

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 34 ĐẾN TUẦN 56

LỚP TRUNG CẤP VĂN BẰNG 2 - KHOÁ HỌC 2025 - 2027

 (Lịch học từ ngày 08/08/2026 đến ngày 09/01/2027)



LỚP SỈ SỐ TUẦN THỨ NGÀY BUỔI

GHÉP 

LỚP

 (Nếu có)

MÔN HỌC LT/TH
TỔNG 

SỐ

TIẾN 

ĐỘ

SỐ 

TIẾT
NHÓM GIẢNG VIÊN PHÒNG HỌC KHOA GHI CHÚ

25VB.YHCT.7AB 21 37 7 29/8/2026 Sáng GL Châm cứu LT 45 20 5
ThS Nhã 

(GV mời)
P. B.2.2 Khoa Y

25VB.YHCT.7AB 21 37 7 29/8/2026 Chiều GL Châm cứu LT 45 25 5
ThS Nhã 

(GV mời)
P. B.2.2 Khoa Y

25VB.YHCT.7AB 21 37 CN 30/8/2026 Sáng GL Châm cứu LT 45 30 5
ThS Nhã 

(GV mời)
P. B.2.2 Khoa Y

25VB.YHCT.7AB 21 37 CN 30/8/2026 Chiều GL Châm cứu LT 45 35 5
ThS Nhã 

(GV mời)
P. B.2.2 Khoa Y

25VB.YHCT.7AB 21 38 7 5/9/2026 Sáng GL Châm cứu LT 45 40 5
ThS Nhã 

(GV mời)
P. B.2.2 Khoa Y

25VB.YHCT.7AB 21 38 7 5/9/2026 Chiều GL Châm cứu LT 45 45* 5
ThS Nhã 

(GV mời)
P. B.2.2 Khoa Y

25VB.YHCT.7AB 21 38 CN 6/9/2026 Sáng GL Châm cứu TH 30 4 4
ThS Nhã 

(GV mời)
P. TH Khoa Y 27 PCT

25VB.YHCT.7AB 21 38 CN 6/9/2026 Chiều GL Châm cứu TH 30 8 4
ThS Nhã 

(GV mời)
P. TH Khoa Y 27 PCT

25VB.YHCT.7AB 21 39 7 12/9/2026 Sáng GL Châm cứu TH 30 12 4
ThS Nhã 

(GV mời)
P. TH Khoa Y 27 PCT

25VB.YHCT.7AB 21 39 7 12/9/2026 Chiều GL Châm cứu TH 30 16 4
ThS Nhã 

(GV mời)
P. TH Khoa Y 27 PCT

25VB.YHCT.7AB 21 39 CN 13/9/2026 Sáng GL Châm cứu TH 30 20 4
ThS Nhã 

(GV mời)
P. TH Khoa Y 27 PCT

25VB.YHCT.7AB 21 39 CN 13/9/2026 Chiều GL Châm cứu TH 30 24 4
ThS Nhã 

(GV mời)
P. TH Khoa Y 27 PCT

25VB.YHCT.7AB 21 40 7 19/9/2026 Sáng GL Châm cứu TH 30 28 4
ThS Nhã 

(GV mời)
P. TH Khoa Y 27 PCT

25VB.YHCT.7AB 21 40 7 19/9/2026 Chiều GL Châm cứu TH 30 30* 2
ThS Nhã 

(GV mời)
P. TH Khoa Y 27 PCT



LỚP SỈ SỐ TUẦN THỨ NGÀY BUỔI

GHÉP 

LỚP

 (Nếu có)

MÔN HỌC LT/TH
TỔNG 

SỐ

TIẾN 

ĐỘ

SỐ 

TIẾT
NHÓM GIẢNG VIÊN PHÒNG HỌC KHOA GHI CHÚ

25VB.YHCT.7AB 21 40 7 19/9/2026 Chiều GL Thi TH: Châm cứu 
ThS Nhã 

(GV mời)
P. TH Khoa Y

27 PCT

tiết 3&4

25VB.YHCT.7AB 21 40 CN 20/9/2026 Sáng GL
Đông dược và Bào 

chế đông dược
LT 45 5 5

TS Tùng

(GV Mời)
P. B.2.2 Khoa Y

25VB.YHCT.7AB 21 40 CN 20/9/2026 Chiều GL
Đông dược và Bào 

chế đông dược
LT 45 10 5

TS Tùng

(GV Mời)
P. B.2.2 Khoa Y

25VB.YHCT.7AB 21 41 7 26/9/2026 Sáng GL
Đông dược và Bào 

chế đông dược
LT 45 15 5

TS Tùng

(GV Mời)
P. B.2.2 Khoa Y

25VB.YHCT.7AB 21 41 7 26/9/2026 Chiều GL
Đông dược và Bào 

chế đông dược
LT 45 20 5

TS Tùng

(GV Mời)
P. B.2.2 Khoa Y

25VB.YHCT.7AB 21 41 CN 27/9/2026 Sáng GL
Đông dược và Bào 

chế đông dược
LT 45 25 5

TS Tùng

(GV Mời)
P. B.2.2 Khoa Y

25VB.YHCT.7AB 21 41 CN 27/9/2026 Chiều GL
Đông dược và Bào 

chế đông dược
LT 45 30 5

TS Tùng

(GV Mời)
P. B.2.2 Khoa Y

25VB.YHCT.7AB 21 42 7 3/10/2026 Sáng GL
Đông dược và Bào 

chế đông dược
LT 45 35 5

TS Tùng

(GV Mời)
P. B.2.2 Khoa Y

25VB.YHCT.7AB 21 42 7 3/10/2026 Chiều GL
Đông dược và Bào 

chế đông dược
LT 45 40 5

TS Tùng

(GV Mời)
P. B.2.2 Khoa Y

25VB.YHCT.7AB 21 42 CN 4/10/2026 Sáng GL
Đông dược và Bào 

chế đông dược
LT 45 45* 5

TS Tùng

(GV Mời)
P. B.2.2 Khoa Y

25VB.YHCT.7AB 21 42 CN 4/10/2026 Chiều GL
Đông dược và Bào 

chế đông dược
TH 30 4 4

TS Tùng

(GV Mời)
P. TH Khoa Y 27 PCT

25VB.YHCT.7AB 21 43 7 10/10/2026 Sáng GL
Đông dược và Bào 

chế đông dược
TH 30 8 4

TS Tùng

(GV Mời)
P. TH Khoa Y 27 PCT

25VB.YHCT.7AB 21 43 7 10/10/2026 Chiều GL
Đông dược và Bào 

chế đông dược
TH 30 12 4

TS Tùng

(GV Mời)
P. TH Khoa Y 27 PCT

25VB.YHCT.7AB 21 43 CN 11/10/2026 Sáng GL
Đông dược và Bào 

chế đông dược
TH 30 16 4

TS Tùng

(GV Mời)
P. TH Khoa Y 27 PCT



LỚP SỈ SỐ TUẦN THỨ NGÀY BUỔI

GHÉP 

LỚP

 (Nếu có)

MÔN HỌC LT/TH
TỔNG 

SỐ

TIẾN 

ĐỘ

SỐ 

TIẾT
NHÓM GIẢNG VIÊN PHÒNG HỌC KHOA GHI CHÚ

25VB.YHCT.7AB 21 43 CN 11/10/2026 Chiều GL
Đông dược và Bào 

chế đông dược
TH 30 20 4

TS Tùng

(GV Mời)
P. TH Khoa Y 27 PCT

25VB.YHCT.7AB 21 44 7 17/10/2026 Sáng GL
Đông dược và Bào 

chế đông dược
TH 30 24 4

TS Tùng

(GV Mời)
P. TH Khoa Y 27 PCT

25VB.YHCT.7AB 21 44 7 17/10/2026 Chiều GL
Đông dược và Bào 

chế đông dược
TH 30 28 4

TS Tùng

(GV Mời)
P. TH Khoa Y 27 PCT

25VB.YHCT.7AB 21 44 CN 18/10/2026 Sáng GL
Đông dược và Bào 

chế đông dược
TH 30 30* 2

TS Tùng

(GV Mời)
P. TH Khoa Y 27 PCT

25VB.YHCT.7AB 21 44 CN 18/10/2026 Sáng GL

Thi TH: Đông dược 

và Bào chế đông 

dược

TS Tùng

(GV Mời)
P. TH Khoa Y

27 PCT

Tiết 3&4

25VB.YHCT.7AB 21 44 CN 18/10/2026 Chiều GL Bài thuốc cổ phương LT 30 5 5
ThS Nhã 

(GV mời)
P. B.2.2 Khoa Y

25VB.YHCT.7AB 21 45 7 24/10/2026 Sáng GL Bài thuốc cổ phương LT 30 10 5
ThS Nhã 

(GV mời)
P. B.2.2 Khoa Y

25VB.YHCT.7AB 21 45 7 24/10/2026 Chiều GL Bài thuốc cổ phương LT 30 15 5
ThS Nhã 

(GV mời)
P. B.2.2 Khoa Y

25VB.YHCT.7AB 21 45 CN 25/10/2026 Sáng GL Bài thuốc cổ phương LT 30 20 5
ThS Nhã 

(GV mời)
P. B.2.2 Khoa Y

25VB.YHCT.7AB 21 45 CN 25/10/2026 Chiều GL Bài thuốc cổ phương LT 30 25 5
ThS Nhã 

(GV mời)
P. B.2.2 Khoa Y

25VB.YHCT.7AB 21 46 7 31/10/2026 Sáng GL Bài thuốc cổ phương LT 30 30* 5
ThS Nhã 

(GV mời)
P. B.2.2 Khoa Y

25VB.YHCT.7AB 21 46 7 31/10/2026 Chiều GL Bệnh học YHCT I LT 45 5 5
Ths Huyền

(GV mời)
P. B.2.2 Khoa Y

25VB.YHCT.7AB 21 46 CN 1/11/2026 Sáng GL Bệnh học YHCT I LT 45 10 5
Ths Huyền

(GV mời)
P. B.2.2 Khoa Y

25VB.YHCT.7AB 21 46 CN 1/11/2026 Chiều GL Bệnh học YHCT I LT 45 15 5
Ths Huyền

(GV mời)
P. B.2.2 Khoa Y



LỚP SỈ SỐ TUẦN THỨ NGÀY BUỔI

GHÉP 

LỚP

 (Nếu có)

MÔN HỌC LT/TH
TỔNG 

SỐ

TIẾN 

ĐỘ

SỐ 

TIẾT
NHÓM GIẢNG VIÊN PHÒNG HỌC KHOA GHI CHÚ

25VB.YHCT.7AB 21 47 7 7/11/2026 Sáng GL Bệnh học YHCT I LT 45 20 5
Ths Huyền

(GV mời)
P. B.2.2 Khoa Y

25VB.YHCT.7AB 21 47 7 7/11/2026 Chiều GL Bệnh học YHCT I LT 45 25 5
Ths Huyền

(GV mời)
P. B.2.2 Khoa Y

25VB.YHCT.7AB 21 47 CN 8/11/2026 Sáng GL Bệnh học YHCT I LT 45 30 5
Ths Huyền

(GV mời)
P. B.2.2 Khoa Y

25VB.YHCT.7AB 21 47 CN 8/11/2026 Chiều GL Bệnh học YHCT I LT 45 35 5
Ths Huyền

(GV mời)
P. B.2.2 Khoa Y

25VB.YHCT.7AB 21 48 7 14/11/2026 Sáng GL Bệnh học YHCT I LT 45 40 5
Ths Huyền

(GV mời)
P. B.2.2 Khoa Y

25VB.YHCT.7AB 21 48 7 14/11/2026 Chiều GL Bệnh học YHCT I LT 45 45* 5
Ths Huyền

(GV mời)
P. B.2.2 Khoa Y

25VB.YHCT.7AB 21 48 CN 15/11/2026 Sáng GL Bệnh học YHCT II LT 45 5 5
Ths Huyền

(GV mời)
P. B.2.2 Khoa Y

25VB.YHCT.7AB 21 48 CN 15/11/2026 Chiều GL Bệnh học YHCT II LT 45 10 5
Ths Huyền

(GV mời)
P. B.2.2 Khoa Y

25VB.YHCT.7AB 21 49 7 21/11/2026 Sáng GL
Xoa bóp, bấm huyệt, 

dưỡng sinh
LT 30 5 5

ThS Nhã 

(GV mời)
P. B.2.2 Khoa Y

25VB.YHCT.7AB 21 49 7 21/11/2026 Chiều GL
Xoa bóp, bấm huyệt, 

dưỡng sinh
LT 30 10 5

ThS Nhã 

(GV mời)
P. B.2.2 Khoa Y

25VB.YHCT.7AB 21 49 CN 22/11/2026 Sáng GL Bệnh học YHCT II LT 45 15 5
Ths Huyền

(GV mời)
P. B.2.2 Khoa Y

25VB.YHCT.7AB 21 49 CN 22/11/2026 Chiều GL Bệnh học YHCT II LT 45 20 5
Ths Huyền

(GV mời)
P. B.2.2 Khoa Y

25VB.YHCT.7AB 21 50 7 28/11/2026 Sáng GL
Xoa bóp, bấm huyệt, 

dưỡng sinh
LT 30 15 5

ThS Nhã 

(GV mời)
P. B.2.2 Khoa Y

25VB.YHCT.7AB 21 50 7 28/11/2026 Chiều GL
Xoa bóp, bấm huyệt, 

dưỡng sinh
LT 30 20 5

ThS Nhã 

(GV mời)
P. B.2.2 Khoa Y



LỚP SỈ SỐ TUẦN THỨ NGÀY BUỔI

GHÉP 

LỚP

 (Nếu có)

MÔN HỌC LT/TH
TỔNG 

SỐ

TIẾN 

ĐỘ

SỐ 

TIẾT
NHÓM GIẢNG VIÊN PHÒNG HỌC KHOA GHI CHÚ

25VB.YHCT.7AB 21 50 CN 29/11/2026 Sáng GL Bệnh học YHCT II LT 45 25 5
Ths Huyền

(GV mời)
P. B.2.2 Khoa Y

25VB.YHCT.7AB 21 50 CN 29/11/2026 Chiều GL Bệnh học YHCT II LT 45 30 5
Ths Huyền

(GV mời)
P. B.2.2 Khoa Y

25VB.YHCT.7AB 21 51 7 5/12/2026 Sáng GL
Xoa bóp, bấm huyệt, 

dưỡng sinh
LT 30 25 5

ThS Nhã 

(GV mời)
P. B.2.2 Khoa Y

25VB.YHCT.7AB 21 51 7 5/12/2026 Chiều GL
Xoa bóp, bấm huyệt, 

dưỡng sinh
LT 30 30 5

ThS Nhã 

(GV mời)
P. B.2.2 Khoa Y

25VB.YHCT.7AB 21 51 CN 6/12/2026 Sáng GL Bệnh học YHCT II LT 45 35 5
Ths Huyền

(GV mời)
P. B.2.2 Khoa Y

25VB.YHCT.7AB 21 51 CN 6/12/2026 Chiều GL Bệnh học YHCT II LT 45 40 5
Ths Huyền

(GV mời)
P. B.2.2 Khoa Y

25VB.YHCT.7AB 21 52 7 12/12/2026 Sáng GL
Xoa bóp, bấm huyệt, 

dưỡng sinh
TH 30 4 4

ThS Nhã 

(GV mời)
P. TH Khoa Y 27 PCT

25VB.YHCT.7AB 21 52 7 12/12/2026 Chiều GL
Xoa bóp, bấm huyệt, 

dưỡng sinh
TH 30 8 4

ThS Nhã 

(GV mời)
P. TH Khoa Y 27 PCT

25VB.YHCT.7AB 21 52 CN 13/12/2026 Sáng GL Bệnh học YHCT II LT 45 45* 5
Ths Huyền

(GV mời)
P. B.2.2 Khoa Y

25VB.YHCT.7AB 21 52 CN 13/12/2026 Chiều GL Bệnh học YHCT II TH 30 4 4
Ths Huyền

(GV mời)
P. TH Khoa Y 27 PCT

25VB.YHCT.7AB 21 53 7 19/12/2026 Sáng GL
Xoa bóp, bấm huyệt, 

dưỡng sinh
TH 30 12 4

ThS Nhã 

(GV mời)
P. TH Khoa Y 27 PCT

25VB.YHCT.7AB 21 53 7 19/12/2026 Chiều GL
Xoa bóp, bấm huyệt, 

dưỡng sinh
TH 30 16 4

ThS Nhã 

(GV mời)
P. TH Khoa Y 27 PCT

25VB.YHCT.7AB 21 53 CN 20/12/2026 Sáng GL Bệnh học YHCT II TH 30 8 4
Ths Huyền

(GV mời)
P. TH Khoa Y 27 PCT

25VB.YHCT.7AB 21 53 CN 20/12/2026 Chiều GL Bệnh học YHCT II TH 30 12 4
Ths Huyền

(GV mời)
P. TH Khoa Y 27 PCT



LỚP SỈ SỐ TUẦN THỨ NGÀY BUỔI

GHÉP 

LỚP

 (Nếu có)

MÔN HỌC LT/TH
TỔNG 

SỐ

TIẾN 

ĐỘ

SỐ 

TIẾT
NHÓM GIẢNG VIÊN PHÒNG HỌC KHOA GHI CHÚ

25VB.YHCT.7AB 21 54 7 26/12/2026 Sáng GL
Xoa bóp, bấm huyệt, 

dưỡng sinh
TH 30 20 4

ThS Nhã 

(GV mời)
P. TH Khoa Y 27 PCT

25VB.YHCT.7AB 21 54 7 26/12/2026 Chiều GL
Xoa bóp, bấm huyệt, 

dưỡng sinh
TH 30 24 4

ThS Nhã 

(GV mời)
P. TH Khoa Y 27 PCT

25VB.YHCT.7AB 21 54 CN 27/12/2026 Sáng GL Bệnh học YHCT II TH 30 16 4
Ths Huyền

(GV mời)
P. TH Khoa Y 27 PCT

25VB.YHCT.7AB 21 54 CN 27/12/2026 Chiều GL Bệnh học YHCT II TH 30 20 4
Ths Huyền

(GV mời)
P. TH Khoa Y 27 PCT

25VB.YHCT.7AB 21 55 7 2/1/2027 Sáng GL
Xoa bóp, bấm huyệt, 

dưỡng sinh
TH 30 28 4

ThS Nhã 

(GV mời)
P. TH Khoa Y 27 PCT

25VB.YHCT.7AB 21 55 7 2/1/2027 Chiều GL
Xoa bóp, bấm huyệt, 

dưỡng sinh
TH 30 30* 2

ThS Nhã 

(GV mời)
P. TH Khoa Y 27 PCT

25VB.YHCT.7AB 21 55 7 2/1/2027 Chiều GL

Thi TH: Xoa bóp, 

bấm huyệt, dưỡng 

sinh

ThS Nhã 

Ths Huyền

(GV mời)

P. TH Khoa Y
27 PCT

Tiết 3&4

25VB.YHCT.7AB 21 55 CN 3/1/2027 Sáng GL Bệnh học YHCT II TH 30 24 4
Ths Huyền

(GV mời)
P. TH Khoa Y 27 PCT

25VB.YHCT.7AB 21 55 CN 3/1/2027 Chiều GL Bệnh học YHCT II TH 30 28 4
Ths Huyền

(GV mời)
P. TH Khoa Y 27 PCT

25VB.YHCT.7AB 21 56 7 9/1/2027 Sáng GL Bệnh học YHCT II TH 30 30* 2
Ths Huyền

(GV mời)
P. TH Khoa Y 27 PCT

25VB.YHCT.7AB 21 56 7 9/1/2027 Sáng GL
Thi TH: Bệnh học 

YHCT II

Ths Huyền

Ths Nhã

(GV mời)

P. TH Khoa Y
27 PCT

Tiết 3&4
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